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(21) 1-2020-03422 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông, thiết bị truyền thông và 

phương tiện lưu trữ bất biến có thể đọc được. Phương pháp truyền thông theo sáng 

chế bao gồm các bước: thu thông tin chỉ báo thứ nhất, trong đó thông tin chỉ báo 

thứ nhất này chỉ báo ít nhất hai tham số thứ nhất và ít nhất hai tham số thứ nhất 

được sử dụng để xác định ít nhất một trong số công suất kênh dữ liệu đường lên, 

công suất kênh điều khiển đường lên, hoặc công suất tín hiệu tham chiếu đường 

lên trong quá trình lập lịch động; và xác định tham số thứ hai dùng cho thành phần 

thời gian thứ nhất mà không được sử dụng để truyền ít nhất một trong số kênh dữ 

liệu đường lên, kênh điều khiển đường lên, hoặc tín hiệu tham chiếu đường lên, 

trong đó tham số thứ hai là ít nhất một trong số công suất danh nghĩa, hệ số điều 

chỉnh tổn hao đường truyền, tổn hao đường truyền, hoặc giá trị điều chỉnh điều 

khiển công suất vòng kín. Phương pháp này có thể ứng dụng cho việc báo cáo 

khoảng dự trữ công suất và/hoặc điều khiển công suất trong hệ thống đa chùm 

sóng. 
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lớn và trạm gốc cỡ nhỏ), giữa thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối và giữa các thiết 

bị đầu cuối (ví dụ, truyền thông từ thiết bị đến thiết bị D2D hoặc thiết bị được 

lắp trong xe đến thiết bị khác V2X). Truyền thông giữa thiết bị mạng và thiết bị 

đầu cuối được sử dụng làm ví dụ để mô tả ở đây, nhưng phương án này không 

giới hạn ở đó. Ví dụ, một số loại truyền thông nêu trên có thể được gọi chung là 

truyền thông giữa đầu truyền và đầu thu. Theo sáng chế, "đường lên" có thể chỉ 

báo rằng thiết bị đầu cuối là đầu truyền và thiết bị mạng là đầu thu và "đường 

xuống" có thể chỉ báo rằng thiết bị mạng là đầu truyền và thiết bị đầu cuối là đầu 

thu. Khi sáng chế được ứng dụng cho truyền thông giữa đầu truyền và đầu thu, 

"đường lên" có thể chỉ báo hướng truyền và "đường xuống" có thể chỉ báo 

hướng truyền khác ngược với hướng đường lên. 

[0097] Phương pháp truyền thông 200 có thể bao gồm các bước sau đây: 

[0098] Bước S201: Thu thông tin chỉ báo thứ nhất, trong đó thông tin chỉ 

báo thứ nhất này chỉ báo ít nhất hai tham số thứ nhất và ít nhất hai tham số thứ 

nhất được sử dụng để xác định ít nhất một trong số công suất kênh dữ liệu 

đường lên, công suất kênh điều khiển đường lên, hoặc công suất tín hiệu tham 

chiếu đường lên trong quá trình lập lịch động. 

[0099] Bước S202: Xác định tham số thứ hai dùng cho thành phần thời gian 

thứ nhất mà không được sử dụng để truyền ít nhất một trong số kênh dữ liệu 

đường lên, kênh điều khiển đường lên, hoặc tín hiệu tham chiếu đường lên, 

trong đó tham số thứ hai là ít nhất một trong số công suất danh nghĩa, hệ số điều 

chỉnh tổn hao đường truyền, tổn hao đường truyền, hoặc giá trị điều chỉnh điều 

khiển công suất vòng kín. 

[0100] Một cách tùy chọn, ở bước S203, ít nhất một trong số công suất kênh 

dữ liệu đường lên, công suất kênh điều khiển đường lên, công suất tín hiệu tham 

chiếu đường lên, hoặc khoảng dự trữ công suất trong thành phần thời gian thứ 

nhất được xác định dựa trên tham số thứ hai. 

[0101] Một cách tùy chọn, ở bước S204, báo cáo khoảng dự trữ công suất 

được gửi dựa trên khoảng dự trữ công suất. 

[0102] Một cách tùy chọn, thông tin công suất truyền tối đa và/hoặc thông 

tin về tham số thứ hai được xác định (hoặc được lựa chọn) có thể được gửi thêm. 

[0103] Trong hệ thống truyền thông, việc điều khiển công suất có thể được 
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